
UBND HUYỆN VIỆT YÊN Biểu 92/CK-NSNN

ĐVT: triệu đồng

Tổng cộng          2.301.300                       10.517                 1.200.826 

I Chi Giáo dục- Đào tạo và dạy nghề               90.800                         1.442                      33.500 

1
Trường mầm non Vân Hà; hạng mục: Nhà bảo vệ, 

Sân và các hạng mục phụ trợ
Vân Hà

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
                5.000                            100                        2.500 

2
Cải tạo nâng cấp Trường tiểu học Việt Tiến, xã Việt 

Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Việt Tiến

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              13.000                            150                        4.500 

3
Đầu tư xây dựng Trường mầm non thị trấn Nếnh; 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  (giai đoạn 2)
Nếnh

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
                9.000                            200                        5.000 

4
Đầu tư xây dựng Trường THCS Hương Mai, xã 

Hương Mai, huyện Việt Yên
Hương Mai

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              15.000                            200                        5.000 

5
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Trung Sơn, xã 

Trung Sơn; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Trung sơn

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
                8.300                            150                        3.500 

6 Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Quang Châu Quang Châu
 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
                8.500                            342 

7
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Nếnh, thị trấn 

Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Nếnh

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              15.000                            100                        7.000 

8
Cải tạo sửa chữa Trường tiểu học Vân Trung, xã 

Vân Trung; huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Vân Trung

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
                4.000                            100                        2.000 

9
Đầu tư xây dựng Trường mầm non Ninh Sơn, xã 

Ninh Sơn, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Ninh Sơn

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              13.000                            100                        4.000 

II Chi y tế, dân số               33.500                            200                        5.000 

1 Cải tạo, nâng cấp trung tâm y tế huyện Việt Yên Bích Động
 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              11.000                            100                        5.000 

III Chi văn hóa - Thông tin             248.900                         1.100                      71.500 

1
Mua sắm trang thiết bị truyền thanh IB cho các đài 

cơ sở trên địa bàn huyện Việt Yên

 Huyện Việt 

Yên 

 Phòng Văn hóa và 

thông tin 
              10.000                        6.000 

Lũy kể vốn bố trí 

từ khởi công đến 

31/12/2020

Kế hoạch vốn  

năm 2021

DANH MỤC CÁC CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSNN NĂM 2021

STT Tên công trình
Đia điểm đầu 

tƣ
Chủ đầu tƣ

Tổng vốn đầu 

tƣ



Lũy kể vốn bố trí 

từ khởi công đến 

31/12/2020

Kế hoạch vốn  

năm 2021
STT Tên công trình

Đia điểm đầu 

tƣ
Chủ đầu tƣ

Tổng vốn đầu 

tƣ

2 Quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên Bích Động
 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              80.000                            200                      30.000 

3

Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không 

gian công cộng, cây xanh đô thị (dự án chia theo 

năm)

Huyện Việt Yên 
 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              85.000                            200                      10.000 

4 Nhà văn hóa thôn Thổ Hà, xã Vân Hà  Vân Hà 
 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
                4.000                            100                        2.500 

5
Tu bổ, tôn tạo Chùa Bổ đà; hạng mục: Cổng, tường 

rào. Tiên Sơn

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               10.000 
                           200 

                       5.000 

6
Tôn tạo, tu bổ quần thể di tích Đình Thượng Lát 

(giai đoạn 1)
Tiên Sơn

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              15.000                            200                        5.000 

7
Tu bổ, tôn tạo chùa Vân Cốc, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang Vân Trung

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              44.900                            200                      13.000 

IV DỰ ÁN GIAO THÔNG             800.000                         1.900                    119.717 

1
Đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường Vành đai 

IV (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) với Khu đô thị 

mới Tây Bắc Thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh)

 Ninh Sơn 
 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
            120.000                            500                      20.000 

2
Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với 

đường vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
 Bích Động 

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
170.000                                       500                      40.000 

3

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả 

Lý Thượng) với đường vành đai IV, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

 Quảng Minh, 

Ninh Sơn 

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
140.000                                 30.000 

4
Tuyến đường từ Hồ Công dự kéo dài đi đường Tự - 

Dương Huy 
Bích Động

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              60.000                            300                      20.000 

5
Đường kết nối đường vanh đai Bích Động với 

đường vành đai Đông Bắc Thành phố Bắc Giang

Bích Động, 

Nghĩa Trung

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
            290.000                            300                           500 



Lũy kể vốn bố trí 

từ khởi công đến 

31/12/2020

Kế hoạch vốn  

năm 2021
STT Tên công trình

Đia điểm đầu 

tƣ
Chủ đầu tƣ

Tổng vốn đầu 

tƣ

6
Cải tạo, nâng cấp đường Yên Ninh, thị Trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Nếnh  Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
                5.000                            100                        2.217 

7

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu dân cư thôn 

Phúc Long, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Tỉnh 

Bắc Giang

Tăng Tiến
 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              15.000                            200                        7.000 

V Hạ tầng nông nghiệp 3.000                140                          1.500                      

1

Cải tạo hệ thống mương tiêu thôn Khả Lý Hạ, xã 

Quảng Minh Quảng Minh

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 3.000
                           140                        1.500 

VI Sự nghiệp kinh tế khác 950.100 3.027 937.610

1
Lắp đặt, vận hành hệ thống Camera an ninh trên địa 

bàn huyện Việt Yên 

 Huyện Việt 

Yên 

 Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 
              16.000                        6.000 

2

Lập quy hoạch, đề án xây dựng hệ thống Nhà máy 

xử lý nước thải đô thị huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Huyện Việt Yên
 Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng 
                2.000                            148                        2.000 

3
 Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, 

huyện Việt Yên Nếnh

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
            120.000                            200                      30.000 

4
 Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài,  thị trấn 

Bích Động Bích Động

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện             108.000 
                           200                      40.000 

5
Khu dân cư đường Hồ Công Dự nối dài (Khu 1), thị 

trấn Bích Động Bích Động

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               50.400 
                           200                      20.000 

6
Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu Quang Châu

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               43.200 
                           200                      15.000 

7
Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên Việt Tiến

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               59.000 
                           200                      25.000 

8
 Khu dân cư công viên Hồ Dục Quang, thị trấn Bích 

Động Bích Động

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện             120.000 
                           200                      35.000 

9
Khu dân cư đường vành đai 4, thôn Phúc Ninh, xã 

Ninh Sơn Ninh Sơn

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               32.000 
                     10.000 

10
Khu dân cư Khả lý thượng xã Quảng Minh, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Quảng Minh
 UBND xã Quảng Minh 

                3.500 
                       1.425 



Lũy kể vốn bố trí 

từ khởi công đến 

31/12/2020

Kế hoạch vốn  

năm 2021
STT Tên công trình

Đia điểm đầu 

tƣ
Chủ đầu tƣ

Tổng vốn đầu 

tƣ

11
Khu dân cư Ninh Khánh (Vùng 1), thị trấn Nếnh Nếnh

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               36.000 
                           200                      13.000 

12 Khu dân cư thôn Sơn Quang, Tân Sơn, xã Trung 

Sơn Trung Sơn

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              59.000 

                           444                      20.000 

13

 Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn Trung Sơn

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              24.000 

                           150                        8.000 

14
Khu dân cư thôn thượng Phúc, xã Tăng Tiến (giai 

đoạn 3) Tăng Tiến

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               36.000 
                           150                      10.000 

15
Khu dân cư thôn Đông Tiến, xã Quang Châu Quang Châu

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               44.000 
                           150                      10.000 

16
 Khu dân cư thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức Minh Đức

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện                 7.000 
                             50                        3.500 

17
 Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị 

trấn Nếnh (giai đoạn 2) Nếnh

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               59.000 
                           185                      18.000 

18
 Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái Hồng Thái

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện               59.000 
                           150                      18.000 

19
Khu dân cư thôn Trúc Tay, Trung Đồng, xã Vân 

Trung 
 Vân Trung 

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              72.000                            200                      23.783 

20 Vốn chuẩn bị đầu tư                      54.931 

21 Dự án chuyển tiếp năm 2020                    573.971 

VII
Hoạt động của cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể

            137.000                         1.725                      20.000 

1
Trụ sở khối cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
Bích Động

 Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng huyện 
              95.000                            200                      20.000 

VIII An ninh, quốc phòng               38.000                            983                      12.000 

1
Xây dựng sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu huyện 

Việt Yên và Trận địa phòng không 12,7mm

Nghĩa Trung Ban chỉ huy quân sự 

huyện
              38.000                            200                      12.000 
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